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UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CÔNG TY CP DỊCH VỤ &                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU   
 
Số:       /BC-HĐQT/VTS                             Vũng Tàu, ngày     tháng 4 năm 2023 

   
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU 
 
 

Kính gửi:     Đại Hội Đồng Cổ Đông  
Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu 

  
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua 

ngày 17/6/2020; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải 
biển Vũng Tàu (Công ty) đã được sửa đổi bổ sung lần 4 tại Đại hội đồng cổ đông 
bất thường năm 2018 thông qua ngày 10/1/2018, 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu báo 
cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) 
trong năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như sau: 

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 
  1. Cơ cấu của Hội đồng quản trị trong năm 2022 

a. Cơ cấu của Hội đồng quản trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 
20/10/2022 (nhiệm kỳ 02): 

Thành viên HĐQT Chức vụ Tỷ lệ CP sở hữu Ghi chú 

Ông Nguyễn Đình Long Chủ tịch 
HĐQT  

NQ ĐHĐCĐ bất 
thường năm 2018 số 
26/NQ-
ĐHĐCĐ/VTS ngày 
10/1/2018. 
Nghị quyết HĐQT số 
44/NQ-HĐQT/VTS 
ngày 17/1/2018. 

Ông Nguyễn Khắc Du TV HĐQT 

Đại diện vốn Nhà 
nước: 53,17% 
Sở hữu 6,44% cổ 
phần có quyền 
biểu quyết (vốn cá 
nhân: 6,44%) 

NQ ĐHĐCĐ bất 
thường năm 2018 số 
26/NQ-
ĐHĐCĐ/VTS ngày 
10/1/2018. 
 

DỰ THẢO 
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Thành viên HĐQT Chức vụ Tỷ lệ CP sở hữu Ghi chú 

Bà Lê Ngọc Mai Thảo TV HĐQT Đại diện vốn Nhà 
nước: 26% 

NQ ĐHĐCĐ bất 
thường năm 2018 số 
26/NQ-
ĐHĐCĐ/VTS ngày 
10/1/2018. 

Ông Đậu Xuân Vinh TV HĐQT  

NQ ĐHĐCĐ bất 
thường năm 2018 số 
26/NQ-
ĐHĐCĐ/VTS ngày 
10/1/2018. 

Ông Phạm Đức Phương TV HĐQT 

Sở hữu 6,03% cổ 
phần có quyền 
biểu quyết (vốn cá 
nhân: 6,03%) 

NQ ĐHĐCĐ bất 
thường năm 2018 số 
26/NQ-
ĐHĐCĐ/VTS ngày 
10/1/2018. 

 
 
b. Cơ cấu của Hội đồng quản trị từ ngày 21/10/2022 đến nay (nhiệm kỳ 03): 
 

Thành viên HĐQT Chức vụ Tỷ lệ CP sở hữu Ghi chú 

Ông Lê Văn Bình Chủ tịch 
HĐQT 

Đại diện vốn Nhà 
nước: 50% 

 

NQ ĐHĐCĐ thường 
niên năm 2022 số 
546/NQ-
ĐHĐCĐ/VTS ngày 
21/10/2022. 
Nghị quyết HĐQT số 
548/NQ-HĐQT/VTS 
ngày 21/10/2022. 

Ông Nguyễn Văn Cẩm TV HĐQT 
Đại diện vốn Nhà 
nước: 29,17% 
 

NQ ĐHĐCĐ thường 
niên năm 2022 số 
546/NQ-
ĐHĐCĐ/VTS ngày 
21/10/2022. 

Ông Vũ Ngọc An TV HĐQT  

NQ ĐHĐCĐ thường 
niên năm 2022 số 
546/NQ-
ĐHĐCĐ/VTS ngày 
21/10/2022. 



3 

Thành viên HĐQT Chức vụ Tỷ lệ CP sở hữu Ghi chú 

 
Ông Nguyễn Hữu Mạnh 
Nhường 

 
TV HĐQT 

 

NQ ĐHĐCĐ thường 
niên năm 2022 số 
546/NQ-
ĐHĐCĐ/VTS ngày 
21/10/2022. 

Ông Phạm Văn Quang TV HĐQT  

NQ ĐHĐCĐ thường 
niên năm 2022 số 
546/NQ-
ĐHĐCĐ/VTS ngày 
21/10/2022. 

  2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 
  2.1. Tổng kết các cuộc họp và các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng 
quản trị trong năm 2022: 

Trong năm 2022, HĐQT đã có 10 phiên họp, 04 lần lấy ý kiến thành viên 
HĐQT bằng văn bản và ban hành 13 Nghị quyết/Quyết định để giải quyết các vấn 
đề của Công ty thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT. Các thành viên HĐQT 
đều tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT. Việc tổ chức các phiên họp của HĐQT 
được thực hiện theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 
Trong các cuộc họp HĐQT định kỳ hàng quý, HĐQT đều sơ kết, phân tích tình 
hình hoạt động của Công ty, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm và kịp thời 
đề ra các định hướng hoạt động phù hợp. 

Tại các cuộc họp HĐQT, các thành viên HĐQT đã tập trung thảo luận, bàn 
các giải pháp cụ thể nhằm giải quyết những vấn đề trọng tâm liên quan đến định 
hướng phát triển của Công ty; đưa ra những ý kiến đánh giá và chỉ đạo sát sao việc 
thực hiện kế hoạch SXKD 2022. 

  Tình hình tham dự các cuộc họp của thành viên Hội đồng quản trị: 

STT Thành viên Chức vụ 
Năm 2022 

Số buổi họp  
tham dự  Tỷ lệ 

Từ 01/01 đến 20/10/2022: 
1 Nguyễn Đình Long Chủ tịch 7/7 100% 
2 Nguyễn Khắc Du Thành viên 7/7 100% 

3 Lê Ngọc Mai Thảo Thành viên 7/7 100% 

4 Đậu Xuân Vinh Thành viên 7/7 100% 

5 Phạm Đức Phương Thành viên 7/7 100% 
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STT Thành viên Chức vụ 
Năm 2022 

Số buổi họp  
tham dự  Tỷ lệ 

Từ 21/10/2022 – 31/12/2022: 
1 Lê Văn Bình Chủ tịch 3/3 100% 
2 Nguyễn Văn Cẩm Thành viên 3/3 100% 
3 Vũ Ngọc An Thành viên 3/3 100% 

4 Nguyễn Hữu Mạnh 
Nhường Thành viên 3/3 100% 

5 Phạm Văn Quang Thành viên 3/3 100% 
 
Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2022: 
 

Stt Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung 

1 216/NQ-HĐQT/VTS 26/4/2022 

Nghị quyết kỳ họp thứ 30 nhiệm kỳ 2:  
Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2022 của Công 
ty. 

2 448/NQ-HĐQT/VTS 08/9/2022 

Nghị quyết kỳ họp thứ 33 nhiệm kỳ 2: 
- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc 
Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển 
Vũng Tàu đối với ông Nguyễn Khắc Du 
kể từ ngày 08/9/2022. 
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Cẩm giữ 
chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP 
Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu kể từ 
ngày 08/9/2022. 

3 449/QĐ-HĐQT/VTS 08/9/2022 
Quyết định của HĐQT v/v Miễn nhiệm 
chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với 
ông Nguyễn Khắc Du. 

4 450/QĐ-HĐQT/VTS 08/9/2022 

Quyết định của HĐQT v/v Bổ nhiệm 
Ông Nguyễn Văn Cẩm chức vụ Tổng 
Giám đốc Công ty CP Dịch vụ và Vận 
tải biển Vũng Tàu. 

5 474/NQ-HĐQT/VTS 19/9/2022 

Nghị quyết kỳ họp thứ 34 nhiệm kỳ 2: 
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham 
dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; thời 
gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường 
niên năm 2022. 
- Thông qua chương trình, nội dung 
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. 
- HĐQT kiến nghị Tổng Giám đốc xem 
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Stt Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung 

xét, thực hiện việc khắc phục các nội 
dung còn tồn tại theo Thông báo Kết 
luận số 62-TB/UBKTTU ngày 24/9/2022 
của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy liên quan 
đến công tác điều hành của Tổng Giám 
đốc  theo đúng quy định. 

6 495/QĐ-HĐQT/VTS 30/9/2022 Quyết định của HĐQT v/v Ban hành tài 
liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. 

7 548/NQ-HĐQT/VTS 21/10/2022 

Nghị quyết kỳ họp thứ 01 nhiệm kỳ 3: 
Bầu ông Lê Văn Bình giữ chức vụ Chủ 
tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 
2022 – 2027. 

8 562/NQ-HĐQT/VTS 28/10/2022 

Nghị quyết kỳ họp thứ 02 nhiệm kỳ 3: 
- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 
- Phân công nhiệm vụ các thành viên 
HĐQT. 
- Chỉ định bà Bùi Minh Thảo, nhân viên 
phòng Hành chính Tổng hợp, làm thư ký 
HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027. 
- Mức thù lao hàng tháng cho thành viên 
HĐQT và Thư ký HĐQT. 
- Giao Tổng Giám đốc tổng hợp hồ sơ 03 
nội dung chưa khắc phục liên quan đến 
công tác điều hành của nguyên Tổng 
Giám đốc Nguyễn Khắc Du theo Thông 
báo kết luận số 62-TB/UBKTTU, ngày 
24/9/2021 của Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy 
trình HĐQT xem xét; giao Tổng Giám 
đốc xem xét, đề xuất phương án giải 
quyết đối với 03 nội dung trên. 
- Rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ 
chức và hoạt động của Công ty, để người 
đại diện vốn xin ý kiến Chủ sở hữu và 
trình ĐHĐCĐ thông qua. 
- Xây dựng Quy chế hoạt động của 
HĐQT để trình ĐHĐCĐ thông qua. 

9 583/NQ-HĐQT/VTS 11/11/2022 

Nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến 
HĐQT bằng văn bản:  
- Hội đồng quản trị thực hiện lấy ý kiến 
cổ đông bằng văn bản để thông qua 
phương án chi trả tiền lương, thù lao của 
Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 
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Stt Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung 

2027. 
- Phương án chi trả cổ tức năm 2021 cho 
cổ đông. 

10 593/NQ-HĐQT/VTS 18/11/2022 

Nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến 
HĐQT bằng văn bản:  
Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 
2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và 
Vận tải biển Vũng Tàu là Công ty TNHH 
Kiểm toán FAC. 

11 623/NQ-HĐQT/VTS 07/12/2022 

Nghị quyết kỳ họp thứ 03 nhiệm kỳ 3: 
- Giao Tổng Giám đốc triển khai thực 
hiện việc gửi tiết kiệm đối với nguồn tiền 
nhàn rỗi của Công ty tại thời điểm ngày 
07/12/2022. 
- Hội đồng quản trị thống nhất chủ 
trương giao Tổng Giám đốc trong phạm 
vi thẩm quyền theo quy định, cân nhắc 
lựa chọn trong 04 ngân hàng: 
Vietinbank, Vietcombank, Agribank, 
BIDV để thực hiện việc gửi tiết kiệm đối 
với nguồn tiền nhàn rỗi của Công ty. 
- Giao Tổng Giám đốc tiếp tục theo dõi 
tình hình các hợp đồng tiền gửi của Công 
ty tại ngân hàng Thương mại cổ phần Sài 
Gòn (SCB). 
- Tổng Giám đốc phân công nhiệm vụ 
cho ông Vũ Ngọc An, Phó Giám đốc 
XNHT, theo thẩm quyền. Giao Tổng 
Giám đốc rà soát, xây dựng quy trình bổ 
nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ 
quản lý Công ty; rà soát, xây dựng quy 
hoạch các chức danh cán bộ quản lý 
Công ty, trình HĐQT xem xét, thông 
qua. 
- Phương án chi trả lương năng suất cho 
ông Nguyễn Đình Long, Chủ tịch HĐQT 
Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022, từ 
01/7/2020 đến 31/8/2022. 
- Điều chỉnh kết quả xếp loại thi đua 
khen thưởng năm 2019 của bà Lê Ngọc 
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Stt Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung 

Mai Thảo. 
- Trường hợp ông Phạm Trung Tín 
không đủ điều kiện để xem xét phục hồi 
chức vụ Giám đốc XNHT.  

12 644/NQ-HĐQT/VTS 19/12/2022 

Nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến 
HĐQT bằng văn bản:  
- Thông qua phương án chi thưởng cán 
bộ quản lý năm 2021. 
- Thông qua chi bổ sung thù lao cho 
thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm 
soát và thư ký HĐQT năm 2021. 

13 663/NQ-HĐQT/VTS 27/12/2022 

Nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến 
HĐQT bằng văn bản: 
- Thông qua phương án phân bổ Quỹ 
khen thưởng, phúc lợi năm 2021; 
phương án chi từ quỹ phúc lợi, quỹ 
lương nhân dịp Tết Dương lịch và Âm 
lịch năm 2023; Nguồn bổ sung thu nhập 
và khen thưởng, phúc lợi còn lại dự 
phòng chi trong năm 2023. 

2.3. Thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị 

STT Họ và tên Chức vụ Thù lao 

Từ 01/01 đến 20/10/2022: 

1 Nguyễn Khắc Du Thành viên HĐQT 13.000.000đ/tháng 

2 Lê Ngọc Mai Thảo Thành viên HĐQT 10.000.000đ/tháng 

3 Đậu Xuân Vinh Thành viên HĐQT 10.000.000đ/tháng 

4 Phạm Đức Phương Thành viên HĐQT 10.000.000đ/tháng 

Từ 21/10/2022 – 31/12/2022: 

1 Nguyễn Văn Cẩm Thành viên HĐQT 10.000.000đ/tháng 

2 Vũ Ngọc An Thành viên HĐQT 10.000.000đ/tháng 

3 Nguyễn Hữu Mạnh Nhường Thành viên HĐQT 10.000.000đ/tháng 

4 Phạm Văn Quang Thành viên HĐQT 10.000.000đ/tháng 
 

3. Việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 họp ngày 21/10/2022, thông 
qua Nghị quyết ĐHĐCĐ số 546/NQ-ĐHĐCĐ/VTS ngày 21/10/2022. 
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Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Nghị quyết số 619/NQ-
ĐHĐCĐ/VTS ngày 06/12/2022 về việc Phương án chi trả tiền lương, thù lao của 
Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 (dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông 
bằng văn bản). 

3.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 

Sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua kế hoạch SXKD 
năm 2022, HĐQT đã ban hành Nghị quyết và chỉ đạo sát sao Ban Tổng Giám đốc 
triển khai thực hiện kế hoạch. Kết quả SXKD năm 2022 đã hoàn thành kế hoạch, 
cụ thể: 

- Tổng doanh thu và thu nhập năm 2022 toàn Công ty thực hiện là 258.077 
triệu đồng, đạt 100,57% (258.077/256.600) so với kế hoạch năm 2022 và bằng 
98,26% (258.077/262.635 triệu đồng) so với cùng kỳ năm 2021. 

- Lợi nhuận trước thuế của Công ty trong năm 2022 đạt 102.498 triệu đồng, 
đạt 103,22% (102.498/99.300 triệu đồng) so với kế hoạch giao và bằng 96,55% 
(102.498/106.164 triệu đồng) so với thực hiện  năm 2021. 

 3.2 Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty 

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo 
cáo tài chính năm 2022 của Công ty, trên cơ sở tờ trình của Ban Kiểm soát, HĐQT 
thống nhất chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 của Công ty là Công ty 
TNHH Kiểm toán FAC và giao Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng để thực hiện. 

3.3 Phân phối lợi nhuận năm 2021, trích lập và sử dụng các quỹ, chi trả cổ 
tức năm 2021 cho các cổ đông 

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT đã ban hành Nghị quyết giao Tổng 
Giám đốc triển khai thực hiện đúng quy định. 

3.4 Quyết toán quỹ lương cán bộ quản lý, quỹ thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm 
soát, thư ký HĐQT năm 2021 và thực hiện việc chi trả lương, thưởng, thù lao năm 
2022 căn cứ vào quỹ lương kế hoạch của người lao động, quỹ lương kế hoạch của 
cán bộ quản lý chuyên trách, quỹ thù lao kế hoạch cho HĐQT, Ban Kiểm soát, thư 
ký HĐQT năm 2022 

 Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT đã ban hành Nghị quyết giao Tổng 
Giám đốc triển khai thực hiện đúng quy định. 

4. Tình hình quản trị công ty 

Trong năm 2022, khi thực hiện chức năng, quyền và nghĩa vụ của mình, 
HĐQT tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của 
Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể: 
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- HĐQT giám sát hoạt động SXKD và các công việc của Công ty trong 
thẩm quyền của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty. Đối với các vấn đề lớn 
cần có sự phê chuẩn, quyết định của Hội đồng quản trị hoặc ĐHĐCĐ ủy quyền 
cho Hội đồng quản trị đều được Hội đồng quản trị xem xét và có Nghị quyết phê 
chuẩn kịp thời, giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện. 

- Chỉ đạo, giám sát các đơn vị trực thuộc ổn định tổ chức, đẩy mạnh hoạt 
động theo chỉ tiêu kế hoạch đã xây dựng. Tăng cường vai trò và chất lượng hoạt 
động công tác kiểm tra, giám sát nội bộ công ty. 

5. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc 

Ngày 21/10/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã bầu Hội 
đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027. Nhân sự Hội đồng quản 
trị, Chủ tịch HĐQT, và Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng 
Tàu nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay đổi như sau: 

Hội đồng quản trị gồm:  

- Ông Lê Văn Bình; 

- Ông Nguyễn Văn Cẩm; 

- Ông Vũ Ngọc An; 

- Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường; 

- Ông Phạm Văn Quang. 

Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027: Căn cứ Quyết định số 2257/QĐ-
UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh và Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp 
01 nhiệm kỳ 03 số 548/NQ-HĐQT/VTS ngày 21/10/2022, ông Lê Văn Bình được 
bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027. 

Tổng Giám đốc Công ty: Căn cứ Quyết định số 2257/QĐ-UBND ngày 
10/8/2022 của UBND tỉnh và Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp 33 lần 02 
nhiệm kỳ 02 số 448/NQ-HĐQT/VTS ngày 08/9/2022, ông Nguyễn Văn Cẩm được 
bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 08/9/2022.  

Hội đồng quản trị đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của 
Ban Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo tình hình 
hoạt động sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều 
hành. HĐQT đã cùng với Ban Tổng giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải 
pháp kịp thời, hiệu quả. Các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ theo đúng 
quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 
và các Nghị quyết của HĐQT.  

II. Phương hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT 

1. Mục tiêu 
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- Giữ vững nhiệm vụ cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải và hoàn thành các 
chỉ tiêu kế hoạch được giao. 

- Mở rộng, nâng tầm hoạt động cung ứng dịch vụ đại lý hàng hải, dịch vụ 
logistics, các mảng dịch vụ thương mại. 

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với Ngân sách Nhà nước. 

- Sử dụng vốn có hiệu quả, bảo toàn và không ngừng phát triển vốn Nhà 
nước tại Công ty và vốn đầu tư của các Cổ đông. 

- Đảm bảo đủ việc làm, nâng cao thu nhập, thực hiện đầy đủ các chế độ 
chính sách đối với người lao động. 

- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông. 

  2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023 

  - HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển 
khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, kế hoạch 
SXKD, kế hoạch tài chính năm 2023 do ĐHĐCĐ giao và các hoạt động khác của 
Công ty; tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban Tổng Giám đốc hoàn thành kế hoạch 
năm 2023. 

  - HĐQT tiếp tục hoàn thiện các hoạt động quản trị Công ty, đánh giá hoạt 
động của các thành viên HĐQT theo hướng chặt chẽ hơn nhằm tăng cường vai trò, 
trách nhiệm của từng thành viên. 

  - HĐQT tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các 
cán bộ quản lý trong hoạt động điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của 
Công ty. 

  - Hoàn thiện quy chế quản trị nội bộ, xây dựng Quy chế hoạt động của 
HĐQT, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với các quy định pháp luật 
hiện hành, trình ĐHĐCĐ thông qua. 

  - Xây dựng và hoàn thiện những định hướng về chính sách nhân sự, chế độ 
lương thưởng và các chế độ khác để thực hiện chiến lược phát triển bền vững của 
Công ty. 

  Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt 
động năm 2023 của HĐQT công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./. 
 

                                                     TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                                                                           CHỦ TỊCH  

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ;                                                                
- Lưu VT, TK.   
              

Lê Văn Bình 
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UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU                       
            
 Số:        /BC.VTS                                       Vũng Tàu, ngày       tháng 4 năm 2023 
 
 

BÁO CÁO 
Tổng kết hoạt động SXKD năm 2022  

và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2023 
 
  

Kính gửi:     Đại Hội Đồng Cổ Đông  
Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu 

 
 

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng 
Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; 
 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải 
biển Vũng Tàu (Công ty) đã được sửa đổi bổ sung lần 4 tại Đại hội đồng cổ đông 
bất thường năm 2018 thông qua ngày 10/1/2018; 

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và tình hình hoạt 
động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty; 

Ban Tổng Giám đốc báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông kết quả hoạt động 
SXKD năm 2022 của Công ty và trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét, thông qua 
kế hoạch hoạt động năm 2023, cụ thể như sau: 

I. Tổng kết tình hình hoạt động năm 2022 
1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 

Năm 2022, trước những khó khăn chung của nền kinh tế thế giới và Công ty 
nói riêng do hậu quả của dịch bệnh Covid-19, chiến tranh giữa Nga-Ucraina, toàn 
thể Ban Lãnh đạo và tập thể người lao động trong Công ty đã nỗ lực làm việc để 
giữ vững và đạt hiệu quả cao nhất với mảng hoạt động chính là cung cấp dịch vụ 
hoa tiêu hàng hải cho các tàu biển trong và ngoài nước; đồng thời khai thác thêm 
các mảng dịch vụ kinh doanh ngoài như dịch vụ ca nô, dịch vụ vận chuyển, cung 
ứng nhân lực vận hành các nhà máy công nghiệp, giao  nhận hàng hóa XNK ..… 
để tạo thêm doanh thu và việc làm cho người lao động. Kết quả SXKD năm 2022 
đạt được như sau:   

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022: 
 
 
 
 

DỰ THẢO 
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Đvt: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu 

Kế 
hoạch    
năm 
2022 

(Tr.Đ) 

Kết quả 
T.hiện 
năm 
2021 

(Tr.Đ) 

Kết quả 
T.hiện   
năm 
2022 

(Tr.Đ) 

Tỷ lệ (%) 

Thực hiện  
năm 2022 
so với KH 
năm 2022 

T.hiện 
năm 2022 

so với        
năm 2021 

1 Tổng số vốn điều lệ 164.238 164.238 164.238   

2 Tổng tài sản  409.856 431.003  105,16 

3 Tổng doanh thu và 
thu nhập 

256.600 262.635 258.077 100,57 98,26 

4 Lợi nhuận trước thuế 99.300 106.164 102.498 103,22 96.55 

5 Lợi nhuận sau thuế 79.500 84.739 81.853 102,96 96,59 

6 LNST/Vốn điều lệ 48,4% 51.59% 49,84%   

7 
 

LNST/Doanh thu 30,98% 32,26% 31,72%   
 

Phân tích, đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2022: 
a. Doanh thu và thu nhập năm 2022 toàn công ty là 258.077 triệu đồng, 

đạt 100,57% so với kế hoạch giao và bằng 98,26% so với năm 2021.  
  Doanh thu năm 2022 giảm so với năm 2021, do một số nguyên nhân sau: 
  - Từ cuối Quý 2/2022, tình hình dịch Covid – 19 cơ bản đã được kiểm soát, 
các tuyến vận tải hàng hóa đường hàng không và đường bộ được khôi phục nên 
vận tải đường biển năm 2022 giảm so với năm 2021; ảnh hưởng sâu rộng của 
chiến tranh giữa Nga và Ukraina đã ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế toàn thế 
giới. 
  - Doanh thu từ dịch vụ hoa tiêu hàng hải giảm bởi do lượng tàu chở than vào 
vùng neo Gò Gia giảm mạnh từ Quý 4/2021 đến nay do hình thành khu chuyển tải 
than tại khu vực nhà máy nhiệt điện Duyên Hải. 

 - Doanh thu phòng Kinh doanh năm 2022 không đạt kế hoạch về thực hiện 
dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ nạo vét luồng, mặc dù công ty đã nỗ lực tìm kiếm 
cơ hội nhưng rất khó cạnh tranh với thị trường vì hạn chế về cả năng lực và nguồn 
nhân lực, cơ chế, chính sách. 

Kết quả cụ thể: 
* Doanh thu dịch vụ hoa tiêu hàng hải: 
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Công ty đang đảm nhận nhiệm vụ cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải các 
tuyến dẫn tàu: tuyến sông Dinh, sông Thị Vải, tàu thuyền quá cảnh lãnh thổ Việt 
Nam trên sông Tiền từ cửa tiểu đến Vĩnh Xương, tuyến dẫn tàu Côn Đảo theo 
Quyết định số 813/QĐ-CHHVN ngày 01 tháng 10 năm 2012 của Cục Hàng Hải 
Việt Nam. Năm 2022, Công ty được Cục Hàng hải Việt Nam giao thêm tuyến dẫn 
tàu từ vùng đón trả hoa tiêu Vũng Tàu vào Bến phao BP1, BP2, BP3 trên sông Cái 
Mép theo Quyết định số 332/QĐ-CHHVN ngày 21/3/2022 và tuyến dẫn tàu từ 
vùng đón trả hoa tiêu Vũng Tàu vào, rời Bến cảng chuyên dùng Dự án Tổ hợp hóa 
dầu miền Nam Việt Nam theo Quyết định số 1856/QĐ-CHHVN ngày 22/12/2022. 

Năm 2022, XNHT (đơn vị trực thuộc Công ty VungtauShip) đã dẫn thành 
công 12.204 lượt tàu, đạt 84,75% (12.204/14.400 lượt tàu) so với kế hoạch năm 
2022 và bằng 83,38% (12.204/14.636) so với thực hiện năm 2021.  

Năm 2022, doanh thu dịch vụ hoa tiêu hàng hải đạt 217.729 triệu đồng, 
chiếm trên 84,37% tổng doanh thu toàn Công ty, đạt 99,42% (217.729/219.000) so 
với kế hoạch năm 2022 và bằng 97,53% (217.729/223.247) so với thực hiện năm 
2021.  

Chất lượng cung ứng dịch vụ hoa tiêu: Hoạt động cung ứng dịch vụ hoa tiêu 
hàng hải đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng, đảm bảo an toàn an ninh hàng hải, 
không để xảy ra tai nạn hàng hải trong khu vực cảng biển Vũng Tàu. 

Phương tiện đưa đón hoa tiêu: Công ty trang bị 07 xe ôtô 7 chỗ và 06 ca nô 
thực hiện đưa đón hoa tiêu. Các phương tiện nêu trên được trang bị đầy đủ các 
thiết bị thông tin liên lạc hiện đại như VHF, AIS nhằm giữ liên lạc thông suốt giữa 
các phương tiện với các hoa tiêu đang dẫn tàu trên các tuyến luồng với các cơ 
quan, đơn vị có liên quan như: Cảng vụ hàng hải, các cảng biển, trạm VTS… cũng 
như với bộ phận trực ban điều độ, trực ban lãnh đạo của XNHT. 

* Doanh thu hoạt động cung ứng dịch vụ đại lý hàng hải, dịch vụ 
logistics và các hoạt động khác: 

- Doanh thu từ dịch vụ ca nô đưa đón thuyền viên, dẹp luồng, chuyên gia 
hàng hải: 4.052 triệu đồng. 

- Doanh thu từ cung ứng nhân lực vận hành các nhà máy công nghiệp (nhà 
máy xi măng INSEE tại Thị Vải, Cát Lái và Hiệp Phước, nhà máy phân bón KVF), 
giao  nhận hàng hóa XNK tại Chi Nhánh Hồ Chí Minh: 17.471 triệu đồng. 

- Doanh thu tài chính: 18.815 triệu đồng. 
- Thu nhập khác: 10 triệu đồng. 
- Doanh thu từ việc cho thuê cơ sở nhà đất 08 Lê Lợi (trước đây là khách 

sạn Hải Yến): Ngày 12 tháng 8 năm 2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 
2288/QĐ-UBND về việc thu hồi cơ sở nhà, đất tại số 08 Lê Lợi, phường 1, thành 
phố Vũng Tàu. Vì vậy, từ năm 2021 và năm 2022, Công ty không ghi nhận doanh 
thu từ việc cho thuê Khách sạn Hải Yến, đồng thời đang tiến hành bàn giao và nộp 
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toàn bộ số tiền thu được từ việc kinh doanh cho thuê nêu trên vào ngân sách Nhà 
Nước theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

b. Lợi nhuận trước thuế của Công ty năm 2022 đạt 102.498 triệu đồng, 
đạt 103,22% so với kế hoạch năm 2022 và bằng 96,55%  so với thực hiện năm 
2021. 

2. Các chỉ tiêu tài chính 
  a. Hiệu quả sử dụng vốn 
  Công ty sử dụng vốn đúng mục đích. Ban Lãnh đạo thận trọng trong công 
tác đầu tư và cân nhắc trên nguyên tắc bảo toàn vốn và đầu tư hiệu quả. 
 Năm 2022, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ là 49,84%, đạt 
102,96% so với kế hoạch và bằng 96,59% so với thực hiện năm 2021. 
 b. Tình hình quản lý và thanh toán các khoản công nợ 
 - Nợ phải thu: Tỷ lệ nợ phải thu trong tổng tài sản là: 7,8% (33.715/431.003 
triệu đồng). Công ty thực hiện mở sổ theo dõi chi tiết các khoản công nợ, trích lập 
dự phòng đúng qui định đối với các khoản nợ khó đòi. Số nợ khó đòi trong công ty 
là 289 triệu. Công nợ phải thu được Công ty theo dõi sát sao.  

- Nợ phải trả: Tỷ lệ nợ phải trả trong tổng nguồn vốn là 11,9% (51.387/ 
431.003 triệu đồng). Trong đó: Công ty không có nợ quá hạn trả. 

3. Tình hình đầu tư và huy động vốn để đầu tư 
Trong năm 2022, Công ty không triển khai dự án đầu tư và không có huy 

động vốn đầu tư mới. 
4. Tình hình chấp hành các chế độ, chính sách của Nhà nước 
Công ty chấp hành tốt các quy định về chính sách thuế, chính sách tiền 

lương và các chế độ khác đối với người lao động.  
Công ty thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, chỉ đạo của các cơ quan thẩm 

quyền, chủ sở hữu phần vốn Nhà nước giao; thực hiện đầy đủ các báo cáo theo yêu 
cầu của các Bộ và Sở ban ngành. 

Tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN: Công ty đã thu đúng, thu đủ, đồng 
thời nộp kịp thời các khoản thu nộp vào NSNN theo quy định của pháp luật, không 
có nợ thuế. Năm 2022, Công ty đã thực hiện nộp vào NSNN 73,441 triệu đồng, 
bao gồm: các khoản thuế, phí: 34.434 triệu đồng, cổ tức năm 2021: 39.007 triệu 
đồng. 

II. Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2023 
   1. Những thuận lợi, khó khăn: 
  a. Thuận lợi: 
  - Công ty luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 
các Sở ban ngành và các cơ quan đoàn thể có liên quan. Công ty nhận được sự tín 
nhiệm của khách hàng truyền thống lâu năm. 
  - Ban Lãnh đạo Công ty có năng lực và kinh nghiệm trong công tác quản lý 
đã xây dựng chiến lược SXKD phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế hiện 
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nay. Công ty xác định mục tiêu, chiến lược kinh doanh là tập trung phát triển 
ngành dịch vụ mũi nhọn là cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải, đồng thời mở 
rộng đầu tư vào các lĩnh vực hoạt động khác liên quan đến hàng hải như dịch vụ 
logistics, dịch vụ cảng biển… 
  - Sự nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV công ty luôn nỗ lực phấn 
đấu quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ và kế hoạch đã đề ra. 

b. Khó khăn & tồn tại 
• Một số khó khăn ảnh hưởng đến tình hình hoạt động SXKD năm 2023: 
- Nền kinh tế trong nước và thế giới năm 2023 được dự báo còn nhiều biến 

động do ảnh hưởng của hậu dịch bệnh Covid 19, chiến tranh giữa Nga-Ukraina, 
lạm phát tăng cao. 

- Một số lĩnh vực kinh doanh khác do có sự cạnh tranh lớn trên thị trường 
nên chưa thực sự đạt được hiệu quả cao. 

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có đến hơn 80% là dịch vụ 
hoa tiêu hàng hải. Việc bảo đảm công tác dẫn tàu kịp thời, an toàn, đảm bảo an 
toàn an ninh hàng hải là mục tiêu chính của Công ty. Lượt tàu đến khu vực phụ 
thuộc nhiều vào các tác động chung của nền kinh tế trong và ngoài nước. Dự báo 
năm 2023 là một năm đối mặt với rất nhiều thách thức và khó khăn đối với các 
doanh nghiệp kinh doanh cảng biển và vận tải biển bởi nhu cầu tiêu dùng tại Mỹ 
và châu Âu giảm mạnh, áp lực lạm phát do cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina. 
Điều này khiến lượng hàng hóa qua các cảng đều bị ảnh hưởng, phân khúc vận 
chuyển container, hàng rời gặp khó khăn. Trong năm 2023, thị trường tàu hàng 
rời, tàu container được dự đoán sẽ suy giảm mạnh do lạm phát cao và gia tăng ở 
nhiều quốc gia, suy thoái toàn cầu ảnh hưởng tới năng lực mua sắm hàng hóa, 
lượng hàng tồn kho tích trữ nhiều dẫn đến lượng tàu vào cảng biển Việt Nam sẽ 
giảm mạnh, ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận về dịch vụ hoa tiêu hàng hải 
của công ty trong năm 2023. 

• Liên quan đến các hợp đồng tiền gửi tại ngân hàng Thương mại cổ phần 
Sài Gòn (SCB): 

Tháng 10/2022, ngân hàng SCB gặp một số vấn đề về nhân sự cấp cao, xuất 
hiện thông tin không tốt về khả năng thanh khoản của Ngân hàng SCB và lo ngại 
các vấn đề rủi ro có thể phát sinh. 

Tổng Giám đốc đã có văn bản số 514/CV.VTS ngày 08/10/2022 báo cáo 
Hội đồng quản trị liên quan đến số tiền gửi của Công ty tại Ngân hàng SCB. 

   Cùng ngày 8/10/2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp để thảo luận vấn 
đề liên quan đến số tiền gửi của Công ty tại Ngân hàng SCB và thống nhất kiến 
nghị Người đại diện vốn Nhà nước tại Công ty báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của 
Chủ sở hữu Nhà nước về khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn của Công ty tại Ngân 
hàng SCB. 
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Để đảm bảo an toàn nguồn vốn của Công ty và quyền lợi của các cổ đông 
(trong đó cổ đông Nhà nước chiếm 79,17% vốn điều lệ Công ty), người Đại diện 
vốn tại Công ty đã có văn bản số 518/CV-ĐDV/VTS ngày 08/10/2022; 528/CV-
ĐDV/VTS ngày 13/10/2022 và văn bản số 567/CV-ĐDV/VTS ngày 01/11/2022 
gửi UBND tỉnh và Sở Tài chính, báo cáo tình hình và đề nghị cho ý kiến chỉ đạo 
để thực hiện. 

Ngày 10/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản trả lời số 
14241/UBND-VP ngày 10/11/2022 V/v liên quan đến các hợp đồng tiền gửi tại 
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn, theo đó, giao Người Đại diện phần vốn 
nhà nước tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu căn cứ nhiệm vụ, 
trách nhiệm và quyền hạn của mình quy định tại Điều 5,6,8 Quy chế hoạt động của 
Người Đại diện vốn nhà nước tại Công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 
353/QĐ-UBND ngày 19/2/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; căn cứ Điều lệ tổ chức 
và hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp; căn cứ tình hình tài chính, kết quả 
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đề xuất và phối hợp với Công ty xử 
lý các vấn đề liên quan đến các hợp đồng tiền gửi của Công ty tại ngân hàng SCB, 
bảo đảm lợi ích tối đa cho Công ty, bảo toàn phần vốn nhà nước tại Công ty, bảo 
toàn và phát triển vốn của Công ty và chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các nội 
dung mình đề xuất. 

Ngày 01/12/2022, Tổng giám đốc có văn bản số 613/CV.VTS gửi Hội đồng 
quản trị, Người đại diện vốn công ty về việc báo cáo các hợp đồng tiền gửi tại 
ngân hàng SCB đến ngày 30/11/2022; đề nghị Hội đồng quản trị Công ty, Người 
Đại diện phần vốn nhà nước tại công ty xem xét và cho ý kiến liên quan xử lý 23 
hợp đồng tiền gửi còn lại tại SCB nêu trên theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản 
số 14241/UBND-VP ngày 10/11/2022. 

Ngày 07/12/2022, Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết số 623/NQ-
HĐQT/VTS, tại Điều 2 của Nghị quyết: Hội đồng quản trị thống nhất giao Tổng 
Giám đốc tiếp tục theo dõi tình hình các hợp đồng tiền gửi của Công ty tại ngân 
hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB). Trong trường hợp có phát sinh, 
HĐQT sẽ họp xem xét, cân nhắc đưa ra phương án giải quyết phù hợp. 

Đến hết ngày 28/2/2023, số tiền gửi của Công ty tại ngân hàng SCB còn 17 
hợp đồng kỳ hạn 12 tháng với số tiền gửi: 238.714.008.371 đồng, sẽ đến hạn vào 
tháng 6 và tháng 7/2023.  
  Số tiền này là khoản tiền thu từ việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công 
ty tại Công ty TNHH Cảng Quốc tế Thị Vải và tiền từ các quỹ chưa sử dụng. Công 
ty đang theo dõi sát sao và yêu cầu ngân hàng SCB thanh toán ngay khi hợp đồng 
đến hạn. Tuy nhiên, Công ty đang rất quan ngại về khả năng nguồn tài chính của 
SCB để thanh toán cho Công ty đối với 17 Hợp đồng tiền gửi còn lại như trên sẽ 
đến hạn vào tháng 6 và tháng 7/2023. 
  III. Kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động năm 2023 
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1. Mục tiêu 
- Tiếp tục phát huy thắng lợi về sản xuất kinh doanh năm 2022, chủ động 

nghiên cứu mở rộng lĩnh vực dịch vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo thế ổn 
định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tiến tới mục tiêu xây dựng 
một doanh nghiệp phát triển bền vững.  

- Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với Ngân sách Nhà nước. 
- Sử dụng vốn có hiệu quả, bảo toàn và không ngừng phát triển vốn Nhà 

nước và các cổ đông tại Công ty. 
- Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, an toàn an ninh hàng hải. 
- Đảm bảo đủ việc làm, nâng cao thu nhập, thực hiện đầy đủ các chế độ 

chính sách đối với người lao động. 
2. Kế hoạch tài chính năm 2023 
Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2022, xem xét những thuận lợi, khó khăn, 

dự báo mức tăng trưởng kinh tế năm 2023 và tình hình thực tế hiện nay, Công ty 
xây dựng kế hoạch tài chính năm 2023 như sau: 

 
- Tổng số lượt tàu: 
- Tổng doanh thu và thu nhập: 

11.200 lượt 
248 tỷ đồng  

Trong đó:  

+ Doanh thu từ dịch vụ hoa tiêu hàng hải: 210 tỷ đồng 

+ Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác: 22,5 tỷ đồng 

+ Doanh thu tài chính và thu nhập khác: 15,5 tỷ đồng 

- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế: 93,2 tỷ đồng 

- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế: 74,3 tỷ đồng 

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2023: Không thấp hơn 22% vốn 
điều lệ 

            
3. Kế hoạch hoạt động năm 2023: 

  Trong năm 2023, Công ty tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính 
sau: 
  a. Duy trì ổn định hoạt động SXKD của toàn Công ty, phấn đấu hoàn thành 
các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2023 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 
thông qua. Cụ thể: 
  - Xí nghiệp Hoa tiêu hoàn thành tốt việc cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải, 
dẫn tàu ra vào cảng an toàn, đảm bảo an toàn an ninh hàng hải.   
  Phòng Kinh doanh: Giữ vững và mở rộng thị phần đối với các dịch vụ đang 
thực hiện cho các khách hàng truyền thống; đồng thời tích cực tìm kiếm khách 
hàng mới để mở rộng thị trường cho các hoạt động dịch vụ đại lý hàng hải, dịch vụ 
đưa đón người và thuyền viên; cung ứng nhiên liệu, thực phẩm, nước ngọt; dịch vụ 
bảo đảm an toàn hàng hải; các dịch vụ hậu cần tại các cảng biển…   
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  - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh: Tiếp tục duy trì các mảng hoạt động chính là 
giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, hoạt động thương mại, cung ứng nhân lực vận 
hành các nhà máy xi măng; tham gia chào giá một số đầu công việc mới tại 2 nhà 
máy của Công ty xi măng Insee; tiếp tục đàm phán, ký kết hợp đồng với các khách 
hàng mới; phối hợp với Phòng Kinh doanh tìm kiếm thêm khách hàng, phát triển 
các mảng dịch vụ tại khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải.  
  b. Xây dựng kế hoạch triển khai đầu tư đóng mới 02 ca nô cao tốc vỏ hợp 
kim nhôm thay thế ca nô gỗ đã cũ, phục vụ công tác đưa đón hoa tiêu kết hợp thực 
hiện dịch vụ ca nô.  
  c. Hoàn thiện thủ tục đất đai khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đối với 
lô đất 88 Hạ Long, phường 2, TP. Vũng Tàu; Xây dựng kế hoạch đầu tư, xây mới 
trụ sở văn phòng làm việc của công ty tại 88 Hạ Long, phường 2, TP. Vũng Tàu. 
  d. Mua mới 01 xe ô tô thay thế cho xe ô tô tại văn phòng Công ty được 
trang bị từ năm 2010 đã quá cũ, xuống cấp, hết khấu hao, không đảm bảo an toàn 
khi sử dụng. 

e. Các công việc khác: 
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2023 

đối với phương tiện ca nô và ô tô. 
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch sửa chữa văn phòng Công ty, XNHT và 

Trạm Phú Mỹ 
- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, kế hoạch đào tạo năm 2023. Chú trọng 

công tác đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ hoa tiêu hàng hải và phát triển 
nguồn nhân lực quản lý, nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho 
người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tạo nguồn lao động chất lượng để 
phát triển công ty theo hướng bền vững. 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức đưa hoa tiêu ngoại hạng đi đào tạo và học tập 
thực tế tại nước ngoài. 
  - Xây dựng Quy chế văn hóa công sở và quy tắc ứng xử của cán bộ, công 
nhân viên, người lao động Công ty; quy chế làm việc của Chi nhánh, quy chế quản 
lý tài chính đối với Chi nhánh. 
  - Rà soát Quy chế phối hợp về hoạt động cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải 
giữa Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải Khu vực 1, Công ty TNHH MTV 
Hoa tiêu Tân Cảng và Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu; đánh giá 
tình hình thực hiện Quy chế phối hợp; cập nhật, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với 
các quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế hoạt động của các tổ chức 
hoa tiêu. 
  - Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế của Công ty phù hợp với các quy 
định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của Công ty. 
  - Rà soát, xây dựng quy hoạch các chức danh cán bộ quản lý Công ty; xây 
dựng quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ quản lý Công ty. 
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  - Hoàn thiện và ổn định bộ máy nhân sự, rà soát lựa chọn những cán bộ có 
đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ chính trị, phẩm chất đạo 
đức. Xây dựng, tiêu chuẩn hóa đội ngũ hoa tiêu nhằm nâng cao chất lượng cung 
ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải, nâng cao năng lực cạnh tranh. 
  - Tiếp tục rà soát, theo dõi và báo cáo về các hợp đồng tiền gửi của Công ty 
tại các ngân hàng, đặc biệt là ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB). 
  - Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động, đảm bảo việc 
làm ổn định và nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động. 
  - Ban Tổng Giám đốc phối hợp với BCH Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị 
Người lao động năm 2023; Tổ chức cho CBCNV đi du lịch, nghỉ dưỡng trong và 
ngoài nước năm 2023. 
 
 Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 
2023 của công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./. 
 

      TỔNG GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận:                    
- Như kính gửi; 
- Lưu VT, TK.   
 
 
 
           

        Nguyễn Văn Cẩm  
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UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU   
 
Số:     /BC-BKS/VTS                      Vũng Tàu, ngày      tháng     năm 2023 

 
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022  

VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU 

 
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biên Vũng Tàu 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 
Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều 33 Điều lệ 

tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu (Công ty) 
đã được sửa đổi bổ sung lần 4 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 
thông qua ngày 10/01/2018; 

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 546/NQ-ĐHĐCĐ/VTS ngày 
21/10/2022; 

Căn cứ Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 562/NQ-HĐQT/VTS ngày 
28/10/2022; 

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH 
Kiểm toán FAC kiểm toán theo báo cáo kiểm toán ngày 25/02/2023; 

Ban Kiểm Soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2022 
và kế hoạch công tác năm 2023 như sau: 

I. Nội dung hoạt động trong năm 2022 
1. Thành viên Ban Kiểm soát 
Ngày 21/10/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bầu Ban 

kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027, cụ thể như sau:  

Stt Họ và tên Tình trạng thay đổi 

01 Bà Phạm Thu Hằng  Miễn nhiệm ngày 21/10/2022 

02 Bà Nguyễn Thị Hoa  Miễn nhiệm ngày 21/10/2022 

03 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh Tái bổ nhiệm ngày 21/10/2022 

04 Ông Nguyễn Quốc Huy Bổ nhiệm ngày 21/10/2022 

05  Ông Vũ Hoàng Nam Bổ nhiệm ngày 21/10/2022 
 

DỰ THẢO 
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Ngày 21/10/2022, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã họp phiên đầu tiên 
bầu ông Nguyễn Quốc Huy giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát theo đúng quy định 
của pháp luật.   

2. Lương, thù lao hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022: 

  Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao của 
Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Nghị quyết số 619/NQ-
ĐHĐCĐ/VTS ngày 06/12/2022 (dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản): 

  - Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách hưởng lương khoán. 

  - Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm hưởng thù lao. 

  Cụ thể: 

STT Họ và tên Chức vụ Lương/thù lao 

1 Nguyễn Quốc Huy Trưởng Ban Kiểm Soát 22.000.000đ/tháng 

2 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Thành viên BKS 2.000.000đ/tháng 

3 Vũ Hoàng Nam Thành viên BKS 2.000.000đ/tháng 

3. Phân công nhiệm vụ: 

Ngày 09/11/2022, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã tổ chức cuộc họp 
phân công nhiệm vụ của từng thành viên như sau: 
 

Stt Ban kiểm soát Vai trò Công việc 

01 Ông Nguyễn Quốc 
Huy  

Trưởng 
ban 

- Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản 
trị; 
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, 
Tổng giám đốc và cán bộ quản lý do Hội đồng 
quản trị bổ nhiệm; 
- Giám sát hoạt động tài chính của Công ty; 
thẩm tra các báo cáo tài chính quý, giữa niên 
độ và năm; 
- Xem xét kiểm tra việc thực hiện các dự án 
đầu tư và quyết toán vốn đầu tư; 
- Báo cáo trước đại hội đồng cổ đông thường 
niên. 

02 Bà Nguyễn Thị 
Quỳnh Anh 

Thành 
viên 

- Xem xét kiểm tra tình hình thực hiện kế 
hoạch sản xuất kinh doanh trong năm; 
- Xem xét kiểm tra công tác ký kết thực hiện 
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Stt Ban kiểm soát Vai trò Công việc 

các hợp đồng kinh tế; 

03 Ông Vũ Hoàng Nam Thành 
viên 

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội 
đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm; 
- Giám sát việc thực hiện các quy định pháp 
luật, nội quy, quy định của Công ty đối với tất 
cả cán bộ công nhân viên của Công ty; 
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý 
nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm; 
- Thư ký cuộc họp của Ban kiểm soát, lập hồ 
sơ các biên bản, hỗ trợ trưởng Ban kiểm soát 
lập báo cáo trình HĐQT, Tổng giám đốc, các 
phòng ban. 

 
4. Hoạt động của Ban kiểm soát 

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc 
tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của 
Công ty trong việc quản lý, điều hành mọi hoạt động của Công ty, cụ thể như sau: 

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong 
việc quản lý và điều hành Công ty. 

- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán, kiểm tra, 
soát xét báo cáo tài chính hàng năm. 

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; các 
Nghị quyết của Hội đồng quản trị, kiểm soát trình tự ban hành và thực hiện các văn 
bản của Công ty phù hợp với Điều lệ của Công ty và đúng quy định của pháp luật. 

- Giám sát việc tuân thủ Pháp luật Nhà nước, Điều lệ và các Quy chế nội bộ 
đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động 
của Công ty. 

- Phối hợp với phòng Tài chính - Kế toán kiểm tra, giám sát quá trình triển 
khai, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2022, đồng thời soát xét 
Báo cáo tài chính quý, Báo cáo kiểm toán của năm tài chính 2022. 

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh 
nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

Công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát được thực hiện liên tục, có 
tính hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời hoạt động của Công ty, phát hiện và khắc 
phục những tồn tại trong hệ thống quản lý điều hành và hệ thống kiểm soát nội bô. 
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5. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính Công 
ty năm 2022 

Qua thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Công ty 
TNHH Kiểm toán FAC kiểm toán theo báo cáo kiểm toán số 005/2023/BCTC-
FACNT ngày 25/02/2023, Ban kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính 
năm 2022 cụ thể các chỉ tiêu chính sau: 

Đvt: Triệu đồng 

Stt Chỉ tiêu 

 

Đơn vị 
tính 

 

Năm 2022 Năm 2021 

Tỷ lệ thực 
hiện  năm 
2022 so với  
năm 2021 

1 Nguồn vốn chủ sở 
hữu 

Triệu đồng 379.617 363.565 104,41% 

Trong đó, vốn điều lệ Triệu đồng 164.238 164.238 100,00% 

2 Tổng tài sản  431.003 409.856 105,16% 

3 Tổng doanh thu Triệu đồng 258.077 262.635 98,26% 

4 Tổng chi phí Triệu đồng 155.579 156.471 99,43% 

5 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 102.498 106.164 96,54% 
6 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 81.853 84.739 96,59% 
7 Tỷ lệ lợi nhuận sau 

thuế/vốn điều lệ 
Triệu đồng 49,84% 51,59% 96,60% 

8 Lãi cơ bản trên cổ 
phần 

Đồng 4.012 4.153 96,60% 

 
  - Tổng doanh thu thực hiện năm 2022 đạt 258,07 tỷ đồng, tương đương 
98,26% so với năm 2021. 

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 81,85 tỷ đồng, tương đương 96,59% 
so với năm 2021. 

Nhận xét: Ban kiểm soát kết luận rằng Báo cáo tài chính năm 2022 đã phản 
ảnh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công 
ty tại thời điểm kết thúc năm tài chính, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực kế 
toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có 
liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. 

 
  6. Kết quả giám sát hoạt động của của Hội đồng quản trị, Tổng Giám 
đốc Công ty năm 2022: 
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 a. Công tác giám sát Hội đồng quản trị: 
  Ban kiểm soát tổng hợp các Nghị quyết, Quyết định đã ban hành và thực 
hiện của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2022 như sau: 

Stt 

Số Nghị 
quyết/ 
Quyết 
định 

Ngày Nội dung 

1 216/NQ-
HĐQT/VTS 26/4/2022 Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2022 của Công ty. 

2 448/NQ-
HĐQT/VTS 08/9/2022 

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ 
và Vận tải biển Vũng Tàu đối với ông Nguyễn Khắc Du kể 
từ ngày 08/9/2022. 
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Cẩm giữ chức vụ Tổng Giám 
đốc Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu kể từ 
ngày 08/9/2022. 

3 449/QĐ-
HĐQT/VTS 08/9/2022 

Quyết định của HĐQT v/v Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám 
đốc Công ty đối với ông Nguyễn Khắc Du. 

4 450/QĐ-
HĐQT/VTS 08/9/2022 

Quyết định của HĐQT v/v Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Cẩm 
chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển 
Vũng Tàu. 

5 474/NQ-
HĐQT/VTS 19/9/2022 

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2022; thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2022. 
- Thông qua chương trình, nội dung ĐHĐCĐ thường niên 
năm 2022. 
- HĐQT kiến nghị Tổng Giám đốc xem xét, thực hiện việc 
khắc phục các nội dung còn tồn tại theo Thông báo Kết luận 
số 62-TB/UBKTTU ngày 24/9/2022 của Ủy ban Kiểm tra 
Tỉnh ủy liên quan đến công tác điều hành của Tổng Giám 
đốc  theo đúng quy định. 

6 495/QĐ-
HĐQT/VTS 30/9/2022 

Quyết định của HĐQT v/v Ban hành tài liệu họp ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2022. 

7 548/NQ-
HĐQT/VTS 21/10/2022 

Bầu ông Lê Văn Bình giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản 
trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027. 

8 562/NQ-
HĐQT/VTS 28/10/2022 

- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2022. 
- Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT. 
- Chỉ định bà Bùi Minh Thảo, nhân viên phòng Hành chính 
Tổng hợp, làm thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027. 
- Mức thù lao hàng tháng cho thành viên HĐQT và Thư ký 
HĐQT. 
- Giao Tổng Giám đốc tổng hợp hồ sơ 03 nội dung chưa 
khắc phục liên quan đến công tác điều hành của nguyên 
Tổng Giám đốc Nguyễn Khắc Du theo Thông báo kết luận 
số 62-TB/UBKTTU, ngày 24/9/2021 của Ủy Ban Kiểm tra 
Tỉnh ủy trình HĐQT xem xét; giao Tổng Giám đốc xem xét, 
đề xuất phương án giải quyết đối với 03 nội dung trên. 
- Rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của 
Công ty, để người đại diện vốn xin ý kiến Chủ sở hữu và 
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Stt 

Số Nghị 
quyết/ 
Quyết 
định 

Ngày Nội dung 

trình ĐHĐCĐ thông qua. 
- Xây dựng Quy chế hoạt động của HĐQT để trình ĐHĐCĐ 
thông qua. 

9 583/NQ-
HĐQT/VTS 11/11/2022 

- Hội đồng quản trị thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn 
bản để thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao của 
Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027. 
- Phương án chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông. 

10 593/NQ-
HĐQT/VTS 18/11/2022 

Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 của Công ty 
Cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu là Công ty 
TNHH Kiểm toán FAC. 

11 623/NQ-
HĐQT/VTS 07/12/2022 

- Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện việc gửi tiết kiệm 
đối với nguồn tiền nhàn rỗi của Công ty tại thời điểm ngày 
07/12/2022. 
- Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương giao Tổng Giám 
đốc trong phạm vi thẩm quyền theo quy định, cân nhắc lựa 
chọn trong 04 ngân hàng: Vietinbank, Vietcombank, 
Agribank, BIDV để thực hiện việc gửi tiết kiệm đối với 
nguồn tiền nhàn rỗi của Công ty. 
- Giao Tổng Giám đốc tiếp tục theo dõi tình hình các hợp 
đồng tiền gửi của Công ty tại ngân hàng Thương mại cổ 
phần Sài Gòn (SCB). 

 - Tổng Giám đốc phân công nhiệm vụ cho ông Vũ Ngọc An, 
Phó Giám đốc XNHT, theo thẩm quyền. Giao Tổng Giám 
đốc rà soát, xây dựng quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn 
nhiệm cán bộ quản lý Công ty; rà soát, xây dựng quy hoạch 
các chức danh cán bộ quản lý Công ty, trình HĐQT xem xét, 
thông qua. 

 - Phương án chi trả lương năng suất cho ông Nguyễn Đình 
Long, Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022, từ 
01/7/2020 đến 31/8/2022. 

 - Điều chỉnh kết quả xếp loại thi đua khen thưởng năm 2019 
của bà Lê Ngọc Mai Thảo. 

 - Trường hợp ông Phạm Trung Tín không đủ điều kiện để 
xem xét phục hồi chức vụ Giám đốc XNHT.  

12 644/NQ-
HĐQT/VTS 19/12/2022 

- Thông qua phương án chi thưởng cán bộ quản lý năm 
2021. 
- Thông qua chi bổ sung thù lao cho thành viên HĐQT, 
thành viên Ban Kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2021. 

13 663/NQ-
HĐQT/VTS 27/12/2022 

- Thông qua phương án phân bổ Quỹ khen thưởng, phúc lợi 
năm 2021; phương án chi từ quỹ phúc lợi, quỹ lương nhân 
dịp Tết Dương lịch và Âm lịch năm 2023; Nguồn bổ sung 
thu nhập và khen thưởng, phúc lợi còn lại dự phòng chi 
trong năm 2023. 
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Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy các Nghị quyết, Quyết định 
của Hội đồng quản trị ban hành đúng thẩm quyền, phạm vi trách nhiệm, phù hợp 
với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. 
Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi rất sát sao tình hình hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Công ty, có chủ trương lãnh đạo kịp thời. 

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Tổng Giám đốc trong việc triển khai 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, đưa ra các 
giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng kịp thời yêu cầu của hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông. 

b. Giám sát hoạt động điều hành của Tổng giám đốc 
 Tổng Giám đốc điều hành đã triển khai, thực hiện kịp thời, tuân thủ theo 
đúng yêu cầu của các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị 
Công ty. Đối với các vấn đề lớn cần có sự phê chuẩn, quyết định của Hội đồng 
quản trị hoặc ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị đều được Hội đồng quản trị 
xem xét và có Nghị quyết phê chuẩn trước khi giao cho Tổng giám đốc triển khai 
thực hiện.  

Tổng Giám đốc thường xuyên tổ chức và duy trì các cuộc họp định kỳ, họp 
bất thường khi có vấn đề phát sinh, kịp thời đưa ra các chỉ đạo, giải pháp tháo gỡ 
vướng mắc, khó khăn. Công tác quản lý điều hành của Tổng giám đốc có sự 
nghiêm túc và cẩn trọng cần thiết, nhằm đưa Công ty phát triển vững chắc, hoàn 
thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, 
đem lại lợi ích cho cổ đông. 

7. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng 
quản trị, Tổng giám đốc: 

  Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng quản trị và 
Tổng giám đốc, đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện chức trách, 
nhiệm vụ, thực hiện việc kiểm tra, giám sát đúng luật định và của Công ty. Các 
kiến nghị của Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc xem xét 
thực hiện đảm bảo lợi ích của Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật và các 
quy định, điều lệ của Công ty.  

Năm 2023, Ban Kiểm soát sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ 
việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; kết quả sản xuất kinh 
doanh hàng quý để nắm bắt kịp thời hoạt động của Công ty. 

II - Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023: 

- Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, 
tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tình hình thực hiện các 
Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; 
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- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 
được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Giám sát công tác quản lý điều hành, quản 
lý tài chính của ban lãnh đạo Công ty; 

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong 
quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của 
công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. 

- Phối hợp, giám sát công tác kiểm tra nội bộ; rà soát và đánh giá hiệu quả 
của công tác kế toán, tài chính, quản lý rủi ro và cảnh báo khi có sai phạm; có các 
kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. 

- Giám sát hoạt động đầu tư, sử dụng và quản lý vốn; 

- Thực hiện các công việc khác của Ban kiểm soát theo quy định của Luật 
Doanh nghiệp; 

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2022 và kế 
hoạch công tác năm 2023. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét đóng góp ý 
kiến để Ban Kiểm Soát Công ty hoàn thiện nhằm triển khai hoạt động hiệu quả.  

  Trân trọng ./. 

Nơi nhận:          TM. BAN KIỂM SOÁT 
- Như trên       TRƯỞNG BAN 
- HĐQT; Ban TGĐ; 
- Thành viên BKS; 
- Lưu VT, BKS. 
 

 
 
         Nguyễn Quốc Huy 



UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU                       
           
Số:       /TTr-HĐQT/VTS                                 Vũng Tàu, ngày     tháng     năm 2023 

  
TỜ TRÌNH 

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán  
 
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 
Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu 

 
 

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua 
ngày 17/6/2020; 
 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải 
biển Vũng Tàu (Công ty) đã được sửa đổi bổ sung lần 4 tại Đại hội đồng cổ đông 
bất thường năm 2018 thông qua ngày 10/1/2018; 
 Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH 
Kiểm toán FAC; 
 Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu kính 
trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã 
được kiểm toán (như tài liệu đính kèm).                                                                                                                        
 
   Kính trình./. 
 
Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
- Như trên; 
- BKS, HĐQT;                                                                
- Ban TGĐ;   
- P. TCKT; 
- Lưu VT, TK. 
 
 
 

CHỦ TỊCH 

 Lê Văn Bình 
 

                                                      
                                                                            

   
                         

 

DỰ THẢO 
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UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU                       
           
     Số:          /TTr-HĐQT/VTS                        Vũng Tàu, ngày   tháng 4 năm 2023 

  
TỜ TRÌNH 

V/v Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2022 
 
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 
      Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu 

 
 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 

01/07/2020; 
 Căn cứ Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu 
tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn tài sản tại doanh 
nghiệp; 
 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải 
biển Vũng Tàu (Công ty) đã được sửa đổi bổ sung lần 4 tại Đại hội đồng cổ đông 
bất thường năm 2018 thông qua ngày 10/1/2018; 
 Căn cứ Quy chế quản lý tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 
313/QĐ-HĐQT/VTS ngày 27 tháng 05 năm 2019 của Hội đồng Quản trị Công ty 
CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu; 
 Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH 
Kiểm toán FAC; 

Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu kính trình 
Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, trích 
lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2022 như sau:     

      
Stt Nội dung ĐVT Số tiền  Tỷ lệ 

% 

1 Vốn điều lệ Đồng 164.237.820.000 100 

  -Vốn cổ đông nhà nước Đồng 130.025.600.000 79,17 

  -Vốn cổ đông khác Đồng 34.212.220.000 20,83 

2 Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 
2022 Đồng 81.853.245.578 

 

3 Chia cổ tức (30%/vốn điều lệ) Đồng 49.271.346.000 
 

  - Cổ đông nhà nước Đồng 39.007.680.000 
 

DỰ THẢO 
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Stt Nội dung ĐVT Số tiền  Tỷ lệ 

% 

  - Cổ đông khác Đồng 10.263.666.000 
 

4 Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức Đồng 32.581.899.578 
 

5 
Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều 
hành (1,5 Tháng lương của Người quản 
lý) 

Đồng 484.512.750 
 

6 Số còn lại trích lập các quỹ Đồng 32.097.386.828 
 

  - Quỹ đầu tư phát triển (19,67%/LNST 
năm 2022) Đồng 16.097.386.828 

 

  - Quỹ khen thưởng phúc lợi (2,18 tháng 
lương BQ NLĐ) Đồng 16.000.000.000 

 
                                                                                                                             
 Kính trình./. 
 
Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
- Như trên; 
- BKS, HĐQT;                                                                
- Ban TGĐ;   
- P. TCKT; 
- Lưu VT, TK. 
 
 
 

CHỦ TỊCH 

 Lê Văn Bình 
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UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  
CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    TẢI BIỂN VŨNG TÀU  
  
Số:      /TTr-HĐQT/VTS                                 Vũng Tàu, ngày      tháng 4 năm 2023 
 
 

TỜ TRÌNH 
Về việc: Quyết toán Quỹ lương, quỹ thù lao thực hiện năm 2022 

và xây dựng quỹ lương, quỹ thù lao kế hoạch năm 2023 
 
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 
Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu 

 
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 

01/07/2020; 

 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển 
Vũng Tàu (Công ty) đã được sửa đổi bổ sung lần 4 tại Đại hội đồng cổ đông bất 
thường năm 2018 ngày 10/01/2018; 

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ban hành vào ngày 13 tháng 06 năm 
2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với 
Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao 
động TB & XH Hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền 
thưởng đối với Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước, 

 Căn cứ tình hình hoạt động SXKD đến ngày 31/12/2022 của Công ty;  

Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu kính trình 
Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán quỹ lương, quỹ thù lao thực hiện năm 
2022 và xây dựng quỹ lương, quỹ thù lao kế hoạch năm 2023, cụ thể như sau: 

I. Quyết toán quỹ lương, quỹ thù lao năm 2022: 
• Số liệu báo cáo đã được kiểm toán: 

- Tổng doanh thu và thu nhập : 258.077.012.482 đồng; 
- Tổng chi phí chưa lương      :   63.528.133.752 đồng; 
- Tổng lợi nhuận trước thuế    : 102.497.519.254 đồng. 

 

DỰ THẢO 
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1. Một số chỉ tiêu năm 2022 
 

Stt Nội dung ĐVT Kế hoạch   Thực hiện  
 

Ghi chú 

1 

 
Tổng Doanh thu & thu 
nhập  
 

Đồng 256.600.000.000 258.077.012.482 

 
 

2 
 
Tổng chi phí chưa lương  
 

Đồng  67.742.000.000 63.528.133.752 
 

3 
 
Lợi nhuận trước thuế   
 

Đồng 99.375.000.000 102.497.519.254 
 

4 Quỹ tiền lương người lao 
động  Đồng   85.610.621.016   88.175.257.476  

 

5 Lao động SDBQ Người 186 188 
 

6 Tiền lương bình quân 
(VND)  Đồng 460.272.156 469.017.327  

 

 
2. Xác định quỹ lương thực hiện Người lao động 

Vth = Lthsd x TLbqth  
- Vth: Quỹ lương thực hiện; 
- Lthsd: Lao động sử dụng; 
- TLbqth: Mức tiền lương bình quân thực hiện;  

Căn cứ các chỉ tiêu kết quả thực hiện năm 2022, Công ty quyết toán tiền 
lương thực hiện năm 2022 theo quy định tại Khoản 3 Điều 10; Điểm a, Khoản 1 
Điều 8 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH: 

“Đối với công ty có năng suất lao động bình quân tăng thì mức tiền lương 
bình quân kế hoạch được xác định so với mức tiền lương bình quân thực hiện của 
năm trước liền kề gắn với lợi nhuận kế hoạch như sau: Lợi nhuận kế hoạch bằng 
hoặc tăng so với thực hiện của năm trước liền kề thì mức tiền lương bình quân kế 
hoạch tăng không vượt quá mức tăng năng suất lao động bình quân”. Cụ thể: 

- Năng suất lao động kế hoạch (Wkh): 
Wkh = (Tổng doanh thu - Tổng chi phí chưa lương)/ Lkhsd 
 = (256.600.000đ - 67.742.000.000đ)/186 = 1.015.365.591 đồng/người/năm. 
- Năng suất lao động thực hiện (Wth): 
Wth = (Tổng doanh thu - Tổng chi phí chưa lương)/ Lthsd  
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 = (258.077.012.482 - 63.528.133.752)/188= 1.034.834.461 
đồng/người/năm. 

Tốc độ tăng năng suất = Wth/Wkh = 1.034.834.461/1.015.365.591 = 1,0192 
Từ kết quả trên cho thấy năng suất lao động thực hiện tăng so với kế hoạch, lợi 

nhuận thực hiện tăng so với kế hoạch, do đó tiền lương thực hiện tăng so với kế 
hoạch. 

Công ty lựa chọn tốc độ tăng tiền lương thấp hơn tốc độ tăng năng suất lao 
động là 1,0190.  

- Tiền lương bình quân kế hoạch = Quỹ lương KH/Lbqkh = 
85.610.621.016/186  = 460.272.156 
đồng/người/năm. 

- Tiền lương bình quân thực hiện năm 2022: 
 Tiền lương bình quân kế hoạch x Tốc độ tăng tiền lương = 460.272.156 đồng 

x 1,0190 = 469.017.327 đồng/người/năm. 
* Quỹ lương thực hiện (Vth) năm 2022: 
 469.017.327 đồng x 188  = 88.175.257.476 đồng. 
Như vậy, quỹ lương thực hiện của Người lao động năm 2022: 

88.175.257.476 đồng. (Tám mươi tám tỷ một trăm bảy mươi lăm triệu, hai trăm 
năm mươi bảy ngàn bốn trăm bảy mươi sáu đồng chẵn).  

3. Xác định quỹ lương thực hiện Người quản lý Công ty 
Căn cứ các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Căn cứ điểm b, 

Khoản 2, Điều 15, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH: “Công ty hoàn thành kế 
hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch thì cứ 
1% lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện được 
tính thêm tối đa bằng 2%, nhưng không quá 20% so vớ mức tiền lương bình quân kế 
hoạch”. 

Công ty quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2022 của Người quản lý Công ty, 
bao gồm các chức danh Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế 
toán trưởng, Trưởng Ban kiểm soát, như sau: 

- Số người quản lý chuyên trách làm việc tròn 12 tháng: 05 người; 
- Số người quản lý chuyên trách làm việc 08 tháng: 01 người; 
- Mức tăng lợi nhuận = (102.497.519.254/99.375.000.000) - 1 = 3,14%. 
- Mức tiền lương thực hiện bình quân  tăng thêm: 3%  x 2 = 6%. 
- Lương bình quân kế hoạch: 53.775.000 đồng/người 
- Lương bình quân của Người Quản lý Công ty tăng thêm:  
      53.775.000 đồng/người  x 6% = 3.226.500 đồng/người 
-  Lương bình quân thực hiện năm 2022 của người quản lý Công ty là: 
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      53.775.000 đồng + 3.226.500 đồng = 57.001.500 đồng/người  
• Vậy, Quỹ lương thực hiện của Người quản lý Công ty năm 2022 là: 
57.001.500 đồng/người x 5 người x 12 tháng = 3.420.090.000 đồng; 
57.001.500 đồng/người x 1 người x 08 tháng =    456.012.000 đồng. 
Tổng cộng : 3.420.090.000 đồng + 456.012.000 đồng = 3.876.102.000 đồng 
 ( Ba tỷ tám trăm bảy mươi sáu triệu, một trăm lẻ hai ngàn đồng chẵn.) 
4. Quỹ thù lao thực hiện của cán bộ quản lý không chuyên trách 
Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH “Quỹ thù lao được 

xác định trên cơ sở số người quản lý công ty không chuyên trách thực tế các thời 
điểm trong năm, thời gian làm việc và mức thù lao (tính theo tháng) do công ty xác 
định tối đa bằng 20% mức tiền lương thực hiện của người quản lý công ty chuyên 
trách.” Cụ thể: 

-   Số lượng người quản lý không chuyên trách: 06 người, bao gồm 4 thành 
viên HĐQT không chuyên trách và 02 thành viên Ban Kiểm soát không chuyên 
trách. 

-   Quỹ thù lao thực hiện năm 2022 của cán bộ quản lý không chuyên trách là: 
Vtl = 6 người x 57.001.500 đồng x 12 tháng x 20% = 820.821.600 đồng 
( Tám  trăm hai mươi  triệu, tám trăm hai  mươi mốt ngàn, sáu trăm đồng 

chẵn). 

II. Xây dựng quỹ lương, quỹ thù lao kế hoạch năm 2023 
- Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2023, cụ thể: 
- Tổng doanh thu và thu nhập: 248.050 triệu đồng, trong đó:  

+ Doanh thu dịch vụ hoa tiêu hàng hải: 210.000 triệu đồng; 
+ Doanh thu tài chính và doanh thu khác: 38.050 triệu đồng; 

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 93.200 triệu đồng. 
1. Một số chỉ tiêu để tính quỹ lương kế hoạch người lao động, cán bộ 

quản lý, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty năm 2023 

STT Nội dung ĐVT Thực hiện năm 
2022 

Kế hoạch 2023 
dự kiến Ghi chú 

1 Tổng Doanh thu  Đồng 258.077.012.482 248.050.000.000 
 

2 Tổng chí phí chưa 
lương  Đồng  63.528.133.752 69.783.360.000 

 

3 Lợi nhuận trước thuế   Đồng 102.497.519.254 93.200.000.000 
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STT Nội dung ĐVT Thực hiện năm 
2022 

Kế hoạch 2023 
dự kiến Ghi chú 

4 Quỹ tiền lương người 
lao động Công ty Đồng   88.175.257.476  81.354.273.504  

 

5 Lao động SDBQ Người 188 196 
 

6 Tiền lương bình quân  Đồng 469.017.327 415.072.824  
 

 

2. Xây dựng quỹ lương kế hoạch của người lao động Công ty năm 2023 

Vkh = Lkhsd x TLbqkh  

- Vkh: Quỹ lương kế hoạch; 

- Lkhsd: Lao động sử dụng kế hoạch; 

- TLbqkh: Mức tiền lương bình quân kế hoạch  

Công ty xây dựng quỹ lương Người lao động theo quy định tại Điểm c, 
Khoản 3, Điều 8, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH như sau: 

a. Tiền lương kế hoạch giảm theo năng suất lao động ( TLns) BQKH: 

- Năng suất lao động thực hiện 2022 (Wth): 

Wth = (Tổng doanh thu - Tổng chi phí chưa lương)/ LĐBQ 

          (258.077.012.482đ - 63.528.133.752đ)/188= 1.034.834.461 đồng/người/năm. 

- Tiền lương bình quân thực hiện năm (TLbqthnt) 2022:                       

TLbqthnt = Vthnt /Lsdthnt  = 88.175.257.476 /188 = 469.017.327 đ 

- Năng suất lao động kế hoạch (Wkh) 2023: 

Wkh = (Tổng doanh thu - Tổng chi phí chưa lương)/ Lkhsd 

    (248.050.000.000đ – 69.783.360.000đ)/196 = 909.523.673 đồng/người 
năm. 

Từ số liệu trên cho thấy năng suất lao động kế hoạch 2023 giảm so với năm 
thực hiện 2022 là: 1.034.834.461 đ  –  909.523.673 đ = 125.310.788 đ/người/năm. 

Vì vậy, khoản tiền lương giảm theo năng suất lao động bình quân sẽ là:  

TLns = TLbqthnt x ( 1-Wkh/Wthnt) x 0,8 

         = 469.017.327 x (1- 909.523.673 /1.034.834.461 ) x 0,8 = 45.435.619đ 

b. Tiền lương kế hoạch giảm theo lợi nhuận kế hoạch (TLln): 
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- Lợi nhuận thực hiện năm 2022 ( Pnt): 102.497.519.254 đ 

- Lợi nhuận kế hoạch 2023 (Pkh):   93.200.000.000đ 

-   Lợi nhuận kế hoạch năm 2023 giảm so với năm 2022 là: 

    102.497.519.254đ – 93.200.000.000đ = 9.297.519.254 đ 

-   Khoản tiền lương giảm theo lợi nhuận: 

TLln = TLbqthnt x (1-Pkh/Pthnt) x 0,2  

= 469.017.327 x (1 - 93.200.000.000/102.497.519.254) x 0,2 = 8.508.884đ 

c. Mức tiền lương bình quân  kế hoạch (TLbqkh) năm 2023: 

TLbqkh = TLbqthnt – TLns - TLln 

  = 469.017.327 – 45.435.619 – 8.508.884 = 415.072.824 đồng/người/năm.  

3. Xác định quỹ lương kế hoạch (Vkh) năm 2023 như sau: 

Vkh = 415.072.824 đ x 196  = 81.354.273.504 đồng. 

Vậy quỹ lương kế hoạch năm 2023 là 81.354.273.504 đồng 

(Tám mươi mốt tỷ, ba trăm năm mươi bốn triệu, hai trăm bảy mươi ba ngàn, 
năm trăm lẻ bốn đồng chẵn.) 

Căn cứ vào quỹ lương kế hoạch của Người lao động được duyệt Công ty chi 
trả tiền lương theo Quy chế trả lương của doanh nghiệp. 

  4. Xây dựng quỹ lương kế hoạch của cán bộ quản lý chuyên trách năm 
2023 

Căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ - CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định 
về  lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần vốn góp chi 
phối của Nhà nước;  

Căn cứ Điểm b, Khoản 2, Điều 12 “các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh kế hoạch 
giảm so với thực hiện của năm trước liền kề thì mức tiền lương bình quân kế hoạch 
của người quản lý chuyên trách giảm so với mức tiền lương bình quân thực hiện 
năm trước liền kề”; 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 13 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH “Công 
ty có lợi nhuận kế hoạch từ 50 tỷ đồng trở lên thì mức tiền lương bình quân kế 
hoạch được tính trên mức lương cơ bản và hệ số điều chỉnh tăng thêm so với mức 
lương cơ bản gắn với quy mô lợi nhuận theo lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính 
của công ty như sau: 
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a) Hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 0,5 đối với công ty có lợi nhuận từ 
50 tỷ đến dưới 100 tỷ đồng.” 

Công ty xác định quỹ lương kế hoạch của cán bộ quản lý như sau: 

a. Số lượng định biên lao động quản lý: 06 người (01 Chủ tịch Hội đồng Quản 
trị; 01 Tổng Giám đốc, 02 Phó Tổng Giám đốc, 01 Kế toán trưởng, 01 Trưởng Ban 
Kiểm soát) 

- Số lượng định biên hưởng thù lao: 06 người; Trong đó 4 Thành viên Hội 
đồng quản trị; 02 Thành viên Ban Kiểm soát. 

b. Xác định quỹ tiền lương kế hoạch: 

    Vkhql = Lql x Mlcbbq x  x 12 tháng  

Trong đó: 

- Vkhql: Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách. 

- Lql: Số người quản lý chuyên trách tính theo số lượng tại thời điểm xác định 
qũy tiền lương kế hoạch. 

- Mlcbbq: Mức lương cơ bản  bình quân của người quản lý chuyên trách 

+  Lợi nhuận kế hoạch: 93.200.000.000 đồng 

+  Mức lương cơ bản:          36.000.000 đồng 

Mlcb tăng thêm theo hệ số điều chỉnh: 

 93.200.000.000đ - 50.000.000.000đ x 0,5/50.000.000.000đ x 36.000.000đ = 
15.552.000đ 

Mlcbbq kế hoạch = 36.000.000đ + 15.552.000đ = 
51.552.000đồng/người/tháng 

Quỹ lương kế hoạch năm 2023 của cán bộ quản lý chuyên trách: 

    51.552.000 đồng x 6 người x 12  = 3.711.744.000 đồng 

(Bằng chữ: Ba tỷ bảy trăm mười một triệu, bảy trăm bốn mươi bốn ngàn  
đồng chẵn.) 

Căn cứ vào quỹ lương kế hoạch của Người quản lý chuyên trách được duyệt, 
Công ty chi trả tiền lương theo Quy chế trả lương của doanh nghiệp. 

4. Xây dựng quỹ thù lao HĐQT, BKS kế hoạch năm 2023 

Căn cứ Khoản 5 Điều 6 Nghị định 53/2016/NĐ-CP, Công ty xây dựng quỹ 
thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát bằng 20% tiền lương bình 
quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách. 
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Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS kế hoạch năm 2023 là:                                                                          

Vtl = 6 người x 51.552.000 đồng x 12 tháng x 20% = 742.348.800 đồng.  

(Bảy trăm bốn mươi hai triệu ba trăm bốn mươi tám ngàn, tám trăm đồng 
chẵn) 

Căn cứ vào Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS kế hoạch năm 2023 được 
ĐHĐCĐ thông qua, Công ty chi trả hàng tháng và do HĐQT quyết định. Căn cứ 
tình hình hoạt động SXKD của Công ty, Hội đồng Quản trị quyết định chi bổ sung 
trong năm nhưng không vượt quá quỹ thù lao được duyệt theo quy định. 

Kính trình./. 

 
                                                     TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                                                                           CHỦ TỊCH  

* Nơi nhận:  
- Như trên; 
- BKS, HĐQT:                                                                
- Ban TGĐ;   
- P. TCKT; 
- Lưu VT, TK.        
                          Lê Văn Bình 

 
 

 
 



UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   
 VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU                       
 
 Số:        /TTr-BKS/ VTS                                  Vũng Tàu, ngày     tháng 4 năm 2023 
 

TỜ TRÌNH 
 

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 
của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 
01/07/2020; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải 
biển Vũng Tàu (Công ty) đã được sửa đổi bổ sung lần 4 tại Đại hội đồng cổ đông 
bất thường năm 2018 thông qua ngày 10/01/2018; 

 
Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua 

chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và 
Vận tải biển Vũng Tàu là Công ty TNHH Kiểm toán FAC. 

 
Kính trình./. 
 

* Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Hội đồng Quản trị:                                                                
- Ban Tổng Giám đốc;   
- Lưu VT, TK. 
 

TM. BAN KIỂM SOÁT 
TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 Nguyễn Quốc Huy 

 

                                                               
  

 
              

DỰ THẢO 
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UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CÔNG TY CP DỊCH VỤ &                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU   
 
Số:               /NQ- ĐHĐCĐ/VTS         Vũng Tàu, ngày     tháng 4 năm 2023 
 

 

 

NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 

 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 

01/07/2020; 
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ và 

Vận tải biển Vũng Tàu; 
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, ngày…    

tháng 4 năm 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 
Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị. 
Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát. 
Điều 3: Thông qua Báo cáo tổng kết tình hình SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt 
động năm 2023. 
Điều 4: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2022, trích lập và sử dụng các quỹ, 
mức cổ tức 2022 (Chi tiết theo Tờ trình số …../TTr-HĐQT/VTS ngày 
…./4/2023). 
Điều 5: Thông qua Quyết toán quỹ lương, quỹ thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm 
soát, thư ký HĐQT năm 2022 & kế hoạch quỹ lương, quỹ thù lao cho HĐQT, 
Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình số ……/TTr-
HĐQT/VTS ngày …./4/2023). 
Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. 
Điều 7: Thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán FAC là đơn vị kiểm toán cho 
năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu. 
Điều 8: Điều khoản thi hành. 
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị 
trực thuộc Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu và toàn thể cổ đông 
của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. 
 

DỰ THẢO 
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Nơi nhận: 
- Như Điều 8; 
- Đăng website Công ty; 
- Lưu VT, TK.  
   

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 

 
 
 
 
 
 

Lê Văn Bình 
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	Ban Tổng Giám đốc báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty và trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét, thông qua kế hoạch hoạt động năm 2023, cụ thể như sau:
	I. Tổng kết tình hình hoạt động năm 2022
	Tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN: Công ty đã thu đúng, thu đủ, đồng thời nộp kịp thời các khoản thu nộp vào NSNN theo quy định của pháp luật, không có nợ thuế. Năm 2022, Công ty đã thực hiện nộp vào NSNN 73,441 triệu đồng, bao gồm: các khoản thuế...
	Nguyễn Văn Cẩm

	7. BÁO CAO HOẠT ĐỘNG BKS NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 2023
	I. Nội dung hoạt động trong năm 2022
	3. Phân công nhiệm vụ:

	II - Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:
	- Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;
	- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Giám sát công tác quản lý điều hành, quản lý tài chính của ban lãnh đạo Công ty;
	- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
	- Phối hợp, giám sát công tác kiểm tra nội bộ; rà soát và đánh giá hiệu quả của công tác kế toán, tài chính, quản lý rủi ro và cảnh báo khi có sai phạm; có các kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
	- Giám sát hoạt động đầu tư, sử dụng và quản lý vốn;
	- Thực hiện các công việc khác của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
	Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét đóng góp ý kiến để Ban Kiểm Soát Công ty hoàn thiện nhằm triển khai hoạt động hiệu quả.
	Trân trọng ./.
	Nơi nhận:          TM. BAN KIỂM SOÁT
	Nguyễn Quốc Huy

	8. Tờ trình thong qua bao cao tai chinh 2022
	Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu (Công ty) đã được sửa đổi bổ sung lần 4 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua ngày 10/1/2018;
	Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC;
	Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (như tài liệu đính kèm).                                                                  ...
	Kính trình./.

	9. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2022
	Căn cứ Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn tài sản tại doanh nghiệp;
	Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu (Công ty) đã được sửa đổi bổ sung lần 4 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua ngày 10/1/2018;
	Căn cứ Quy chế quản lý tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 313/QĐ-HĐQT/VTS ngày 27 tháng 05 năm 2019 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu;
	Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC;
	Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2022 như sau:
	Kính trình./.

	10. To trinh QUYET TOAN QL 2022 và KH QL 2023
	Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu (Công ty) đã được sửa đổi bổ sung lần 4 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngày 10/01/2018;
	Căn cứ tình hình hoạt động SXKD đến ngày 31/12/2022 của Công ty;
	Kính trình./.
	- Lưu VT, TK.
	Lê Văn Bình

	11. To trinh lua chon don vi kiem toan BCTC 2023
	Du thao nghi quyet DHDCD nam 2023
	Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.
	Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.
	Điều 3: Thông qua Báo cáo tổng kết tình hình SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
	Điều 4: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2022, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức 2022 (Chi tiết theo Tờ trình số …../TTr-HĐQT/VTS ngày …./4/2023).
	Điều 5: Thông qua Quyết toán quỹ lương, quỹ thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2022 & kế hoạch quỹ lương, quỹ thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình số ……/TTr-HĐQT/VTS ngày …./4/2023).
	Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
	Điều 7: Thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán FAC là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.


